
Ngày 01 tháng 10 năm 2025

- Nghề đào tạo:  Điện công nghiệp

Stt Họ và tên Ngày sinh Giới tính Thường trú Ghi chú

1 Đỗ Thành An 12/03/2010 Nam Xã Yên Lãng, Thành phố Hà Nội

2 Đào Tuấn Anh 01/11/2010 Nam Xã Yên Lạc, Tỉnh Phú Thọ

3 Nguyễn Thế Anh 03/06/2010 Nam Xã Tả Van, Tỉnh Lào Cai

4 Phạm Tuấn Anh 27/02/2010 Nam Xã Tam Hồng, Tỉnh Phú Thọ

5 Nguyễn Xuân Chương 25/10/2009 Nam Xã Tề Lỗ, Tỉnh Phú Thọ

6 Nguyễn Mạnh Dũng 22/03/2010 Nam Xã Liên Châu, Tỉnh Phú Thọ

7 Trần Quang Dũng 31/03/2010 Nam Xã Liên Châu, Tỉnh Phú Thọ

8 Nguyễn Đức Duy 28/10/2009 Nam Xã Tam Hồng, Tỉnh Phú Thọ

9 Nguyễn Văn Đạt 04/05/2010 Nam Xã Tề Lỗ, Tỉnh Phú Thọ

10 Đào Đình Đức 27/07/2010 Nam Xã Yên Lạc, Tỉnh Phú Thọ

11 Nguyễn Thu Hằng 05/12/2010 Nữ Xã Xuân Lãng, Tỉnh Phú Thọ

12 Hoàng Dịu Hiền 09/07/2010 Nữ Xã Xuân Lãng, Tỉnh Phú Thọ

13 Nguyễn Duy Hiệp 31/05/2010 Nam Xã Nguyệt Đức, Tỉnh Phú Thọ

14 Đặng Minh Hiếu 23/08/2010 Nam Xã Liên Châu, Tỉnh Phú Thọ

15 Đoàn Hoàng Gia Huy 18/03/2010 Nam Xã Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ

16 Ngô Nhật Linh 16/01/2010 Nữ Xã Liên Châu, Tỉnh Phú Thọ

17 Bùi Văn Long 10/03/2009 Nam Xã Yên Lạc, Tỉnh Phú Thọ

18 Nguyễn Tiến Luận 02/03/2010 Nam Xã Yên Lạc, Tỉnh Phú Thọ

19 Đặng Bá Lượng 03/08/2010 Nam Xã Liên Châu, Tỉnh Phú Thọ

20 Nguyễn Anh Minh 03/06/2010 Nam Xã Tề Lỗ, Tỉnh Phú Thọ

21 Nguyễn Hoàng Nam 23/08/2010 Nam Tỉnh Phú Thọ

22 Phạm Quang Nghị 21/12/2010 Nam Xã Tam Hồng, Tỉnh Phú Thọ

23 Tạ Khánh Ngọc 22/08/2010 Nữ Xã Tam Hồng, Tỉnh Phú Thọ

24 Vương Thế Ngọc 12/11/2010 Nam Xã Vĩnh Tường, Tỉnh Phú Thọ

25 Bùi Tiến Nhật 13/11/2010 Nam Xã Yên Lạc, Tỉnh Phú Thọ

26 Phạm Uy Phong 08/03/2010 Nam Xã Yên Lạc, Tỉnh Phú Thọ

27 Quảng Thu Phương 17/06/2010 Nữ Xã Liên Châu, Tỉnh Phú Thọ

28 Văn Minh Quân 07/07/2010 Nam Xã Liên Châu, Tỉnh Phú Thọ

29 Nông Hữu Quyền 20/04/2010 Nam Xã Tam Hồng, Tỉnh Phú Thọ

30 Đỗ Thị Thanh 25/10/2010 Nữ Tỉnh Phú Thọ

31 Nguyễn Đức Thành 21/05/2010 Nam Xã Tam Hồng, Tỉnh Phú Thọ

32 Dương Thị Phương Thảo 29/08/2010 Nữ Xã Tam Hồng, Tỉnh Phú Thọ

33 Bùi Chiến Thắng 01/05/2010 Nam Xã Yên Lạc, Tỉnh Phú Thọ

34 Đào Xuân Thắng 25/06/2010 Nam Xã Tề Lỗ, Tỉnh Phú Thọ
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35 Nguyễn Thị Thu Thùy 14/09/2010 Nữ Xã Yên Lạc, Tỉnh Phú Thọ

36 Nguyễn Thị Thương 21/01/2010 Nữ Xã Liên Châu, Tỉnh Phú Thọ

37 Nguyễn Quang Trường 14/10/2009 Nam Xã Yên Lạc, Tỉnh Phú Thọ

38 Hà Tuấn Tú 15/12/2010 Nam Xã Tề Lỗ, Tỉnh Phú Thọ

39 Nguyễn Văn Anh Tú 19/06/2010 Nam Tỉnh Phú Thọ

40 Nguyễn Yến Vi 25/02/2010 Nữ Xã Liên Châu, Tỉnh Phú Thọ

41 Hoàng Quốc Việt 27/01/2010 Nam Xã Tề Lỗ, Tỉnh Phú Thọ

42 Nguyễn Tuấn Vũ 21/02/2010 Nam Xã Vĩnh Tường, Tỉnh Phú Thọ



Ngày 01 tháng 10 năm 2025

- Nghề đào tạo:  Công nghệ Ô tô

Stt Họ và tên Ngày sinh Giới tính Thường trú Ghi chú

1 Trần Lê Ngọc An 03/03/2010 Nam Xã Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang
2 Âu Tuấn Anh 23/08/2010 Nam Xã Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang
3 Ngô Quốc Anh 19/01/2010 Nam Xã Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang
4 Nguyễn Đức Anh 13/08/2010 Nam Xã Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang
5 Phan Tuấn Anh 26/08/2010 Nam Xã Bình Ca, Tỉnh Tuyên Quang
6 Hoàng Gia Bảo 16/08/2010 Nam Xã Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang
7 Phạm Hà Gia Bảo 24/12/2010 Nam Xã Nhữ Khê, Tỉnh Tuyên Quang
8 Nông Hải Đăng 19/08/2010 Nam Xã Bình Ca, Tỉnh Tuyên Quang
9 Vũ Minh Đoàn 09/04/2010 Nam Xã Thái Bình, Tỉnh Tuyên Quang
10 Nguyễn Trường Giang 19/11/2010 Nam Xã Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang
11 Nông Văn Hiếu 07/05/2010 Nam Xã Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang
12 Phạm Trung Hiếu 14/12/2010 Nam Xã Tân Trào, Tỉnh Tuyên Quang
13 Lại Tuấn Hùng 06/12/2010 Nam Xã Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang
14 Trần Tiến Hưng 11/06/2009 Nam Xã Minh Thanh, Tỉnh Tuyên Quang
15 Lý Minh Khải 28/10/2010 Nam Xã Tân Thanh, Tỉnh Tuyên Quang
16 Nguyễn Trung Kiên 28/01/2010 Nam Xã Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang
17 Nguyễn Danh TuấnKiệt 04/06/2010 Nam Xã Tân Thanh, Tỉnh Tuyên Quang
18 Bế Văn Liêm 30/06/2010 Nam Xã Tân Trào, Tỉnh Tuyên Quang
19 Ma Văn Đức Mạnh 10/11/2010 Nam Xã Bình Ca, Tỉnh Tuyên Quang
20 Hoàng Việt Mười 10/10/2010 Nam Xã Đông Thọ, Tỉnh Tuyên Quang
21 Trần Bảo Nam 22/09/2010 Nam Xã Đông Thọ, Tỉnh Tuyên Quang
22 Trần Trung Nhật 30/04/2010 Nam Xã Bình Ca, Tỉnh Tuyên Quang
23 Nguyễn Đức Phong 07/09/2010 Nam Xã Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang
24 Triệu Nhật Phong 19/01/2010 Nam Xã Bình Ca, Tỉnh Tuyên Quang
25 Phạm Văn Phú 01/11/2009 Nam Xã Tân Trào, Tỉnh Tuyên Quang
26 Nguyễn Tuấn Phúc 19/10/2010 Nam Xã Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang
27 Hoàng Bảo Quân 22/12/2010 Nam Xã Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang
28 Lương Bình Quý 26/06/2010 Nam Xã Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang
29 Phạm Xuân Quyền 26/08/2010 Nam Xã Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang
30 Phạm Văn Quyết 08/02/2010 Nam Xã Bình Ca, Tỉnh Tuyên Quang
31 Hoàng Bảo Quỳnh 02/07/2010 Nam Xã Bình Ca, Tỉnh Tuyên Quang
32 Hoàng Mạnh Sáng 15/10/2010 Nam Xã Minh Thanh, Tỉnh Tuyên Quang
33 Triệu Quang Trường 04/11/2010 Nam Xã Minh Thanh, Tỉnh Tuyên Quang
34 Nguyễn Đức Tuấn 03/02/2010 Nam Xã Bình Ca, Tỉnh Tuyên Quang
35 Nguyễn Xuân Tuấn 14/05/2010 Nam Xã Bình Ca, Tỉnh Tuyên Quang
36 Vương Duy Tùng 19/10/2010 Nam Xã Bình Ca, Tỉnh Tuyên Quang
37 Hoàng Quốc Việt 01/11/2010 Nam Xã Bình Ca, Tỉnh Tuyên Quang
38 Phạm Đình Vinh 11/09/2010 Nam Xã Bình Ca, Tỉnh Tuyên Quang
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Ngày 28 tháng 7 năm 2025

- Nghề đào tạo:  Hàn

Stt Họ và tên Ngày sinh Thường trú Ghi chú

1 Trần Quốc Bảo 25/04/1974 Nam Xã Bình Nguyên, Tỉnh Phú Thọ
2 Lưu Văn Bộ 16/12/2000 Nam Xã Xuân Lãng, Tỉnh Phú Thọ
3 Nguyễn Công Chiến 27/12/1979 Nam Tỉnh Phú Thọ
4 Tạ Sỹ Dũng 23/08/1987 Nam Phường Phúc Yên, Tỉnh Phú Thọ
5 Vũ Bá Dũng 07/06/1971 Nam Phường Phúc Yên, Tỉnh Phú Thọ
6 Phạm Thị Duyên 01/11/1998 Nữ Xã Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên
7 Nguyễn Hoàng Dương 20/08/1973 Nam Xã Bình Nguyên, Tỉnh Phú Thọ
8 Lê Minh Đức 01/02/1985 Nam Phường Phúc Yên, Tỉnh Phú Thọ
9 Hán Văn Giáp 05/09/1984 Nam Phường Lĩnh Nam, Thành phố Hà Nội

10 Nguyễn Vinh Giáp 07/09/1996 Nam Phường Phúc Yên, Tỉnh Phú Thọ
11 Nguyễn Duy Hoàng 17/12/2001 Nam Phường Vĩnh Phúc, Tỉnh Phú Thọ
12 Nguyễn Đức Huân 17/02/1989 Nam Phường Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
13 Nguyễn Văn Hùng 08/04/1976 Nam Tỉnh Phú Thọ
14 Trần Đình Hưng 23/06/1983 Nam Phường Phúc Yên, Tỉnh Phú Thọ
15 Trịnh Tuấn Hưng 10/03/1995 Nam Phường Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
16 Đặng Quang Khoa 06/02/1985 Nam Phường Xuân Hòa, Tỉnh Phú Thọ
17 Nguyễn Văn Liên 09/07/1971 Nam Xã Bình Nguyên, Tỉnh Phú Thọ
18 Nguyễn Hữu Mạnh 15/09/1978 Nam Xã Bình Nguyên, Tỉnh Phú Thọ
19 Âu Văn Minh 12/09/1989 Nam Xã Nhữ Khê, Tỉnh Tuyên Quang
20 Lương Hữu Phương 08/04/1981 Nam Phường Phúc Yên, Tỉnh Phú Thọ
21 Phan Minh Thuận 06/06/2001 Nam Phường Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
22 Nguyễn Văn Thụy 15/12/1979 Nam Xã Xuân Lãng, Tỉnh Phú Thọ
23 Nguyễn Văn Tú 30/01/1983 Nam Phường Phúc Yên, Tỉnh Phú Thọ
24 Hoàng Mạnh Tuấn 25/05/1998 Nam Xã Vĩnh Tường, Tỉnh Phú Thọ
25 Nguyễn Anh Tuấn 09/11/1991 Nam Tỉnh Phú Thọ
26 Nguyễn Văn Tuấn 19/08/1982 Nam Xã Kép, Tỉnh Bắc Ninh
27 Phan Anh Tuấn 02/02/1981 Nam Phường Phúc Yên, Tỉnh Phú Thọ
28 Đinh Anh Tùng 14/09/1979 Nam Xã Tam Dương, Tỉnh Phú Thọ
29 Bùi Kiên Tuyên 22/05/1987 Nam Xã Trung Giã , Thành phố Hà Nội
30 Nguyễn Anh Vũ 10/11/1981 Nam Phường Phúc Yên, Tỉnh Phú Thọ
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Ngày 01 tháng 10 năm 2025

- Nghề đào tạo:  Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Stt Họ và tên Ngày sinh Giới tính Thường trú Ghi chú

1 Phùng Tuấn Anh 09/10/1997 Nam Phường Vĩnh Yên, Tỉnh Phú Thọ
2 Hà Thu Dũng 24/09/1999 Nam Xã Tam Sơn, Tỉnh Phú Thọ
3 Nguyễn Văn Dũng 23/07/1984 Nam Xã Bình Nguyên, Tỉnh Phú Thọ
4 Nguyễn Văn Duy 11/05/1990 Nam Xã Vĩnh Phú, Tỉnh Phú Thọ
5 Đào Quốc Đạt 13/10/1991 Nam Xã Tam Hồng, Tỉnh Phú Thọ
6 Nguyễn Tiến Hải 21/08/1984 Nam Phường Vĩnh Phúc, Tỉnh Phú Thọ
7 Vương Văn Hoa 25/12/1988 Nam Xã Nguyệt Đức, Tỉnh Phú Thọ
8 Nguyễn Quốc Hoàn 12/12/1980 Nam Xã Tam Dương, Tỉnh Phú Thọ
9 Trương Việt Hoàng 25/10/2000 Nam Xã Tiên Lữ, Tỉnh Phú Thọ
10 Nguyễn Khắc Huy 12/02/1984 Nam Xã Tam Đảo, Tỉnh Phú Thọ
11 Nguyễn Quang Huy 15/12/1999 Nam Xã Đại Đình, Tỉnh Phú Thọ
12 Nguyễn Duy Hữu 27/03/1983 Nam Xã Liên Châu, Tỉnh Phú Thọ
13 Phan Văn Khải 18/11/1996 Nam Xã Lập Thạch, Tỉnh Phú Thọ
14 Vũ Hải Khanh 10/09/1984 Nam Xã Tam Dương, Tỉnh Phú Thọ
15 Nguyễn Văn Linh 07/06/1989 Nam Phường Vĩnh Phúc, Tỉnh Phú Thọ
16 Dương Văn Long 07/10/2000 Nam Xã Đào Xá, Tỉnh Phú Thọ
17 Trần Việt Long 17/09/1988 Nam Xã Tiên Lữ, Tỉnh Phú Thọ
18 Nguyễn Thị Luyến 22/03/1984 Nữ Phường Vĩnh Phúc, Tỉnh Phú Thọ
19 Ngô Văn Nghĩa 05/02/1991 Nam Xã Bình Xuyên, Tỉnh Phú Thọ
20 Nguyễn Quốc Quân 17/07/1990 Nam Xã Lập Thạch, Tỉnh Phú Thọ
21 Phạm Văn Sơn 29/09/1982 Nam Xã Hội Thịnh, Tỉnh Phú Thọ
22 Đỗ Văn Sỹ 15/08/1993 Nam Xã Sơn Đông, Tỉnh Phú Thọ
23 Ngô Bá Thành 24/03/1992 Nam Xã Phú Lương, Tỉnh Tuyên Quang
24 Nguyễn Văn Thìn 07/11/1994 Nam Xã Hội Thịnh, Tỉnh Phú Thọ
25 Tô Thị Trang 21/12/1994 Nữ Xã Bình Nguyên, Tỉnh Phú Thọ
26 Nguyễn Văn Trung 01/05/1988 Nam Xã Chuyên Mỹ, Thành phố Hà Nội
27 Trần Bá Trường 27/02/1999 Nam Xã Xuân Lãng, Tỉnh Phú Thọ
28 Hoàng Văn Tú 23/02/2003 Nam Xã Tam Sơn, Tỉnh Phú Thọ
29 Nguyễn Văn Tuân 16/04/1985 Nam Xã Hội Thịnh, Tỉnh Phú Thọ
30 Lưu Tiến Tùng 03/01/1999 Nam Xã Yên Lạc, Tỉnh Phú Thọ
31 Nguyễn Thị Tuyền 28/01/1986 Nữ Xã Yên Lạc, Tỉnh Phú Thọ
32 Nguyễn Văn Vững 21/07/1987 Nam Xã Hội Thịnh, Tỉnh Phú Thọ
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN KHÓA TC18K65 - NĂM HỌC 2025
TRÌNH ĐỘ: Trung cấp (18 tháng)


	YL
	TQ
	HV
	vpic

